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STT MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH
GIỚI 

TÍNH
LỚP NGÀNH

XẾP LOẠI 

TỐT 

NGHIỆP

GHI CHÚ

1 3001140880 Nguyễn Minh Triết 07/06/1990 Tp. Hồ Chí Minh Nam CD14CT3 Công nghệ Thông tin Trung bình khá

2 3001140333 Nguyễn Đức Minh 17/06/1996 Tp. Hồ Chí Minh Nam CD14TM1 Truyền thông và Mạng máy tính Trung bình khá

3 3006150014 Lê Trọng Đại 11/09/1997 Quảng Trị Nam CD15CM1 Công nghệ Kỹ thuật Máy tính Khá

4 3001150489 Phan Trọng Đạt 28/12/1995 Tp. Hồ Chí Minh Nam CD15DH1 Công nghệ Thông tin Khá

5 3001150359 Nguyễn Tấn Lộc 26/10/1997 Long An Nam CD15KM1 Công nghệ Thông tin Khá

6 3001161027 Nguyễn Xuân Trường 06/01/1998 Đồng Nai Nam CD16DH1 Công nghệ Thông tin Khá

7 3001161030 Lều Văn Cương 14/03/1996 Nam Định Nam CD16KM2 Công nghệ Thông tin Trung bình khá

8 3001160050 Bạch Vĩnh Phát 15/05/1998 Bình Thuận Nam CD16KP1 Công nghệ Thông tin Trung bình khá

9 3001160715 Nguyễn Anh Tài 03/11/1998 TP.Hồ Chí Minh Nam CD16KP2 Công nghệ Thông tin Khá

10 3001160960 Nguyễn Bảo Dương 20/05/1998 Đắk Lắk Nam CD16KP2 Công nghệ Thông tin Trung bình khá

11 3004160336 Phan Công Trịnh 15/05/1998 Quảng Ngãi Nam CD16DT1 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Khá

12 3001170284 Lê Quang Thành 16/06/1999 Đồng Tháp Nam CD17DĐ1 Công nghệ Thông tin Trung bình

13 3001170290 Đoàn Bình Dương 12/01/1999 Gia Lai Nam CD17LW1 Công nghệ Thông tin Trung bình

14 3001170036 Bùi Nhật Nam 26/09/1995 Bến Tre Nam CD17QD1 Truyền thông và Mạng máy tính Khá
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Tổng cộng: 14 sinh viên


